PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY                                  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS GIAO LONG                                      NĂM HỌC 2023 - 2024

                                                 Môn: Ngữ văn - Lớp 6

                                                       (Thời gian làm bài: 90 phút) 

                                                                               Đề khảo sát gồm: 02 trang
Phần 1. Đọc hiểu văn bản (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích:

(1) Tri thức là vô hạn nên chẳng ai có thể biết được tất cả một cách toàn diện và chắc chắn cả. (2) Vì vậy, hãy không ngừng tìm kiếm và học hỏi về những điều mình chưa biết. 

(3) Cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học mà chúng ta cần nắm bắt để trau dồi và hoàn thiện mình hơn. 

(4) Bức tranh đẹp nhất luôn là tác phẩm mà chưa người hoạ sĩ nào hoàn thành. (5) Vì vậy, hãy cứ mạnh dạn vẽ nên bức tranh ấy.

(6) Kỷ lục thể thao vĩ đại nhất là kỷ lục chưa được tạo lập, do đó, hãy biết ước mơ làm nên những việc lớn. 

(7) Hãy sống mỗi ngày như thế đó, đó là ngày cuối cùng ta được sống trên thế gian này. 

(8) Khi từ giã cõi đời, con người ta thường không hối tiếc về những điều mà mình làm, mà lại tiếc nuối về những điều chưa làm được. (9) Hãy sống sao cho khi mất đi, ta có thể mỉm cười mãn nguyện. 

(10) Cuối cùng, tôi phải thú nhận rằng tôi chẳng hiểu mấy về những cấu trúc nguyên tử hình thành nên vật chất và con người. (11) Điều tôi biết, chỉ đơn giản, kết quả của sự kết hợp tế bào, nhiễm sắc thể, gen di truyền… phức tạp ấy từng là con người rất khác nhau. (12) Và rằng, sự có mặt của mỗi người chúng ta trên thế giới này đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. (13) Một khi thời gian sống của ta không còn nữa, chẳng ai khác có thể lấp được khoảng trống mỗi chúng ta để lại phía sau mình. 

(14) Xuất phát của chúng ta về mặt sinh học có thể giống nhau, nhưng mỗi người có quyền và khả năng riêng để tạo sự khác biệt độc đáo cho mình. (15) Đó sẽ là điều gì thì tùy vào chính bạn. 

(Trích “Hạt giống tâm hồn”, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tr.140,141)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào? 
A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Nghị luận 

D. Biểu cảm
Câu 2. Tìm trong đoạn trích lí do tác giả khuyên: “hãy không ngừng tìm kiếm và học hỏi về những điều mình chưa biết”? 
A. Tri thức là vô hạn nên chẳng ai có thể biết được tất cả một cách toàn diện và chắc chắn cả.

B. Cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học mà chúng ta cần nắm bắt để trau dồi và hoàn thiện mình hơn.

C. Hãy sống sao cho khi mất đi, ta có thể mỉm cười mãn nguyện.

D. Hãy sống mỗi ngày như thế đó, đó là ngày cuối cùng ta cùng được sống trên thế gian này.
Câu 3. Trong các từ sau đây, từ nào là từ ghép? 
A. Độc đáo. 

B. Học hỏi. 

C. Chắc chắn. 

D. Rì rào.
Câu 4. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì? 
A. Ý thức chia sẻ, giúp đỡ mọi người. 

B. Ý thức học hỏi, vươn lên trong cuộc sống.
C. Ý thức tham gia hoạt động tập thể.

D. Ý thức làm những điều tốt đẹp.

Câu 5. Trạng ngữ trong câu văn (8) được dùng để làm gì? 
A. Chỉ nguyên nhân. 
B. Chỉ thời gian. 
C. Chỉ mục đích. 
D. Chỉ phương tiện.
Câu 6. Dòng nào dưới đây không diễn tả đúng lí do tác giả cho rằng: cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học mà chúng ta cần nắm bắt? 
A. Vì cuộc sống luôn chứa đựng những điều kì diệu.

B. Vì thực tế cuộc sống sẽ giúp chúng ta trải nghiệm và trưởng thành.

C. Vì cuộc sống luôn thay đổi và phát triển.

D. Vì các vấn đề trong cuộc sống là nhẹ nhàng và đơn giản.

Câu 7. Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ “kỷ lục” trong câu (6)? 
A. Mức thành tích cao nhất từ trước tới nay chưa ai đạt được

B. Mức thành tích cao nhất trong một cuộc thi.

C. Mức thành tích nhiều người đạt được.

D. Kết quả làm hài lòng nhiều người.

Câu 8. Ngụ ý của tác giả trong câu văn (7) là gì? 
A. Hãy luôn hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày.

B. Hãy sống biết yêu thương và chia sẻ.

C. Sống vui vẻ, thoải mái mỗi ngày.

D. Hãy sống tích cực, cống hiến hết mình trong mỗi ngày.
Câu 9. Em có đồng ý với ý kiến “mỗi người có quyền và khả năng riêng để tạo sự khác biệt độc đáo cho mình” không? Vì sao? 

Câu 10. Em rút ra bài học gì cho bản thân từ đoạn trích trên?
Phần 2. Viết (4,0 điểm)

Viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tượng học sinh rất ít đọc sách, thờ ơ với sách?

	     Họ và tên thí sinh: …………………………………
	Họ tên, chữ ký GT 1: ………………………………

	     Số báo danh: ……………………………………………

	Họ tên, chữ ký GT 2: ………………………………….



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được quan điểm riêng của bản thân:đồng ý/không đồng ý.

- Lí giải phù hợp.

- Em đồng ý với ý kiến mỗi người có quyền và khả năng riêng để tạo sự khác biệt độc đáo cho mình bởi:

- Vì:  

+ Mỗi người sinh ra đều có những điểm mạnh, sở thích và cá tính khác nhau, không ai giống ai cả. 

+ Vì thế, hãy tự tin khẳng định giá trị của bản thân mình.
	0,25

0,75

	
	10
	  Từ đoạn trích, em rút ra bài học về thái độ sống: 

- Cuộc sống có vô vàn những điều thú vị chờ bạn khám phá. 

- Hãy sống với một trái tim nhiệt thành, chăm chỉ nỗ lực để sau này không hối tiếc vì những ngày đã qua.

- Sống có ích và ý nghĩa.

- Không nên sống ích kỉ hẹp hòi….

* Lưu ý: HS nêu được 2  bài học cho 0,5 điểm; nêu được 3 bài học cho 1,0 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:

Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề bài nghị luận.

Viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tượng học sinh rất ít đọc sách, thờ ơ với sách?


	0,25

	
	
	c. Trình bày bài văn nghị luận cần đảm bảo các nội dung sau: 
	3,0

	
	
	1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần bàn luận: hiện tượng học sinh rất ít đọc sách, thờ ơ với sách.
	0,25

	
	
	2. Thân bài:

- Giải thích

 + Sách có nghĩa là gì? => Sách là hình thức ghi chép để lưu trữ kiến thức của nhân loại.

 + Hiện tượng học sinh không thích đọc sách, ít đọc sách nghĩa là như thế nào? => Nghĩa là phần lớn học sinh hiện nay chỉ thích những thú vui giải trí khác đặc biệt là game online, trò chơi điện tử mà ít khi đọc sách để bồi dưỡng tâm hồn hay nâng cao kiến thức.

 + Hậu quả dẫn đến của việc không đọc sách là gì ? => Điều đó khiến cho cỏc em không có vốn hiểu biết và kiến thức cần thiết, rất dễ sa vào những con đường tối tăm, dốt nát, tù tội. Không có sách thì sự hiểu biết đó trở nên tầm thường, lạc hậu, kiến thức nông cạn và không thể theo kịp với những sự thay đổi tiên tiến của thế giới.

- Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là gì?

 + Công nghệ hiện đại được ra đời và đang có chiều hướng phát triển sâu rộng như máy tính, điện thoại, ti-vi, những máy móc có độ xử lí và tính năng giải trí cao làm cho học sinh thích thú và bị hấp dẫn.

 + Tâm lí ngại đi xa để mua một cuốn sách với số tiền vài chục ngàn mà chỉ cần ngồi ở nhà mở internet là có tất cả.

- Biện pháp khắc phục hiện tượng này là gì?

 + Giáo dục và hướng con em đến việc đọc những quyển sách hay và bổ ích, có giá trị bồi dưỡng tâm hồn và phù hợp với lứa tuổi của các em.

 + Quản lí chặt chẽ việc chơi game online của các em để tránh gây nghiện.

 + Đưa các em đến tham gia các buổi hội thảo, giới thiệu sách mới để khơi dậy niềm yêu thích sách ở các em.


	1,0
1,0
0,5


	
	
	3. Kết bài
 Khẳng định lại ý kiến của bản thân về vấn đề.
	0,25



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Không mắc lỗi chính tả, sử dụng đúng từ ngữ, câu diễn đạt đúng cấu trúc ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời văn trôi chảy, cách diễn đạt sinh động, sáng tạo.
	0,25

	
	
	*Cách cho điểm: 

- Mức 3,5- 4,0 điểm: Đáp ứng tốt các yêu cầu.

- Mức 2,5- 3,25 điểm: Đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu nhưng chưa có sáng tạo, còn mắc lỗi nhỏ về diễn đạt.

- Mức 1,5- 2,25 điểm: Đáp ứng 2/3 yêu cầu, chưa sáng tạo, còn mắc lỗi diễn đạt.

- Mức 0,5- 1,25 điểm: Bài làm sơ sài, kể các sự việc chưa đầy đủ, lộn xộn.

- Mức 0 điểm: Không làm bài, lạc yêu cầu của đề.


	


